[bookmark: _GoBack]Phụ lục 01
YÊU CẦU KỸ THUẬT CÒI, ĐÈN PHÁT TÍN HIỆU ƯU TIÊN
(Kèm theo Nghị định số           /2024/NĐ-CP ngày      tháng      năm 2024 
của Chính phủ)

1. Yêu cầu kỹ thuật còi phát tín hiệu ưu tiên 
a) Đối với xe ô tô

	TT
	Loại xe được 
quyền ưu tiên
	Tần số   điều chế   (Hz)
	Công suất ra
(W)
	Cường độ     âm thanh    (dB)
	Chu kỳ còi phát ra (lần/phút)
	Chế độ còi ưu tiên

	1
	Xe chữa cháy
	500 ÷ 1600
	100 ÷ 200
	125 ÷ 135
	90 ± 10%
	WAIL

	2
	Xe quân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp
	500 ÷ 1600
	100 ÷ 200
	125 ÷ 135
	180 ± 10%
	YELP

	3
	Xe Công an  làm nhiệm vụ khẩn cấp
	500 ÷ 1600
	100 ÷ 200
	125 ÷ 135
	120 ± 10%
	SIREN

	4
	Xe kiểm sát làm nhiệm vụ khẩn cấp
	500 ÷ 1600
	100 ÷ 200
	125 ÷ 135
	180 ± 10%
	WOOP

	5
	Xe Cảnh sát giao thông dẫn đường
	500 ÷ 1600
	100 ÷ 200
	125 ÷ 135
	210 ± 10%
	PIERCER

	6
	Xe cứu thương
	500 ÷ 1600
	100 ÷ 200
	125 ÷ 135
	60 ± 10%
	HI-LO


b) Đối với xe mô tô 
	TT
	Loại xe     
ưu tiên
	Tần số   điều chế   (Hz)
	Công suất ra
(W)
	Cường độ âm thanh    (dB)
	Chu kỳ còi phát ra
(lần/phút)
	Chế độ còi ưu tiên

	1
	Xe chữa cháy
	500 ÷ 1600
	50 ± 10%
	120 ÷ 125
	90 ± 10%
	WAIL

	2
	Xe quân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp
	500 ÷ 1600
	50 ± 10%
	120 ÷ 125
	180 ± 10%
	YELP

	3
	Xe Công an  làm nhiệm vụ khẩn cấp
	500 ÷ 1600
	50 ± 10%
	120 ÷ 125
	120 ± 10%
	SIREN

	4
	Xe Cảnh sát giao thông dẫn đường
	500 ÷ 1600
	50 ± 10%
	120 ÷ 125
	210 ± 10%
	PIERCER







2. Yêu cầu kỹ thuật đèn phát tín hiệu ưu tiên 
a) Đối với xe ô tô 
	TT
	Loại xe
ưu tiên
	Màu sắc
	Đèn đơn
	Đèn kép
	Tốc độ quay của chao đèn hoặc tần số chớp                    (vòng hoặc lần/phút)

	
	
	
	Công suất   (W)
	Cường
độ sáng
(cd)
	Công                                    suất
(W)
	Cường độ sáng (cd)
	

	1
	Xe chữa cháy
	Đỏ
	18,9 ÷ 60,5
	≥ 10,8
	36 ÷ 280
	≥ 21,6
	60 ÷ 240

	2
	Xe quân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp
	Đỏ
	18,9 ÷ 60,5
	≥ 10,8
	36 ÷ 280
	≥ 21,6
	60 ÷ 240

	3
	Xe Công an  làm nhiệm vụ khẩn cấp
	Xanh – Đỏ
	18,9 ÷ 60,5
	≥ 10,8
	36 ÷ 280
	≥ 21,6
	60 ÷ 240

	4
	Xe kiểm sát làm nhiệm vụ khẩn cấp
	Xanh – Đỏ
	18,9 ÷ 60,5
	≥ 10,8
	36 ÷ 280
	≥ 21,6
	60 ÷ 240

	5
	Xe Cảnh sát giao thông dẫn đường
	Xanh – Đỏ
	18,9 ÷ 60,5
	≥ 10,8
	36 ÷ 280
	≥ 21,6
	60 ÷ 240

	6
	Xe cứu thương
	Đỏ
	18,9 ÷ 60,5
	≥ 10,8
	36 ÷ 280
	≥ 21,6
	60 ÷ 240

	7
	Xe đi làm trong tình trạng khẩn cấp khác
	Xanh
	18,9 ÷ 60,5
	≥ 10,8
	36 ÷ 280
	≥ 21,6
	60 ÷ 240



b) Đối với xe mô tô 
	TT
	Loại xe ưu tiên
	Màu sắc
	Đèn đơn
	Tốc độ quay của chao đèn hoặc tần số chớp (vòng hoặc lần/phút)

	
	
	
	Công suất    (W)
	Cường độ sáng (cd)
	

	1
	Xe chữa cháy
	Đỏ
	16 ÷ 60,5
	≥ 10,8
	60 ÷ 240

	2
	Xe quân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp
	Đỏ
	16 ÷ 60,5
	≥ 10,8
	60 ÷ 240

	3
	Xe Công an  làm nhiệm vụ khẩn cấp
	Xanh – Đỏ
	16 ÷ 60,5
	≥ 10,8
	60 ÷ 240

	4
	Xe Cảnh sát giao thông dẫn đường
	Xanh – Đỏ
	16 ÷ 60,5
	≥ 10,8
	60 ÷ 240



c) Loại đèn và hình dạng
	TT
	Loại đèn
	Hình dạng

	1
	Đèn đơn
	Đèn phát tín hiệu ưu tiên dạng hình tròn 
Đèn phát tín hiệu ưu tiên dạng hình trụ 

	2
	Đèn kép
	Đèn phát tín hiệu ưu tiên dạng hộp chữ nhật có từ 02 cụm đèn trở lên


3. Yêu cầu kỹ thuật cờ hiệu ưu tiên 
a) Cờ hiệu ưu tiên của xe quân sự 
Cờ hình tam giác cân, cạnh đáy rộng 23 cm, đường cao 37 cm, nền cờ màu đỏ, giữa cờ có hình quân hiệu và mũi tên màu vàng, hai bên cạnh có tua vàng dài 3,5 cm; cán cờ cao 50 cm, đường kính cán cờ 1,5 cm.
b) Cờ hiệu ưu tiên của xe công an 
Cờ hình tam giác cân, cạnh đáy rộng 27 cm, đường cao 37 cm, hai cạnh bên may tua màu vàng dài 4 cm, nền cờ màu xanh lục, giữa nền cờ thêu hình mũi tên dài 23,5 cm, đầu mũi tên dài 5 cm rộng 3 cm, bản mũi tên rộng 0,5 cm, đầu mũi tên cách đường may nẹp luồn cán cờ 2 cm, giữa thân mũi tên thêu hình Công an hiệu, mũi tên và Công an hiệu màu vàng; cán cờ cao 50 cm, đường kính cán cờ 1,5 cm.






























Phụ lục 02
CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CẤP 
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU CỦA XE ƯU TIÊN 
(Kèm theo Nghị định số           /2024/NĐ-CP ngày      tháng      năm 2024 của Chính phủ)

	Mẫu số 02a
	Mẫu “Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên”

	Mẫu số 02b
	Công văn đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại “Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên”

	Mẫu số 02c
	Sổ thống kê, theo dõi quản lý xe ưu tiên

	Mẫu số 02d
	Sổ thống kê, theo dõi công tác cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên































Mẫu số 02a. Mẫu “Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên”

1. Mặt trước
 (
…
..(1)….                  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…..(2)….                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    
     
 
                             
GIẤY PHÉP
 
SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU 
CỦA XE ƯU TIÊN
Cấp cho
 xe ô tô (mô tô), biển số xe:………………………………….
Cơ quan, tổ chức quản lý:……………………………………………….
Nhãn hiệu:……………….… Số loại:………….…… Màu sơn:………….
Loại xe ưu tiên:..................................(3).........……………………………....
Thiếu bị phát tín hiệu của xe ưu tiên
 được sử dụng
:……
..
……(4)…
…
…….
………….., ngày….. tháng….. năm…….
                                                                              Thủ trưởng đơn vị
                                                                                 
(Ký, đóng dấu)
Số giấy phép: …………………
G
iá trị đến
 ngày
:………
……..
…
)





















2. Mặt sau
 (
1. Xe ưu tiên 
khi tham gia giao thông
 phải mang theo giấy này.
2. Tín hiệu 
ưu tiên
 chỉ được sử dụng khi đi làm nhiệm vụ 
theo quy định
.
3. Khi có tha
y
 đổi về xe thì phải 
giao nộp lại G
iấy phép cho cơ quan cấp.
4. Không sử dụng 
G
iấy phép
 
sai mục đích.
)








Ghi chú:
- (1): Cơ quan cấp trên của cơ quan cấp giấy phép.
- (2): Cơ quan cấp giấy phép.
- (3): Ghi rõ loại xe ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
- (4): Ghi thiết bị phát ttín hiệu của xe ưu tiên mà phương tiện này được sử dụng (đèn, còi, cờ).
 

Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên: kích thước 85,6x53,98 mm, in trên nền giấy màu hồng, hoa văn hình Quốc huy; dòng chữ “GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU CỦA XE ƯU TIÊN” màu đỏ.
	



	Mẫu số 02b. Công văn đề nghị cấp/cấp đổi/ cấp lại “Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên”

	….…(1)…….
…….(2)…….

Số: …….
V/v đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …. tháng …. năm ………




Kính gửi: ………………..…(3)……………………………

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, …………(2)…..…… đề nghị:
1. Cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên cho xe ô tô (mô tô) biển số xe: ……..…….. 
- Lý do cấp đổi/cấp lại (nếu thực hiện cấp đổi, cấp lại):….………………
- Mục đích sử dụng xe:………………………………………………......
- Thời gian đề nghị cấp phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên: ………………………………………….
- Tài liệu kèm theo:………………(4)………………………… ……......
2. Người làm thủ tục: ………….………(5)………..………………………..
Số CCCD: ………………….. Ngày cấp: ……..………. Nơi cấp: …..…………..
Địa chỉ email: ………………………… Số điện thoại liên hệ: ………….………
	Nơi nhận:
- Như trên;
- ……
- Lưu:……

	……………, ngày......tháng.....năm... 
THỦ TRƯỞNG 
(Ký số hoặc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan, tổ chức)



Ghi chú:
(1): Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).
(2): Tên cơ quan, tổ chức đề nghị xin cấp giấy phép (Khi thực hiên trên Cổng dịch vụ công kê khai Mã định danh mức độ 2 của cơ quan, tổ chức; trường hợp cơ quan, tổ chức chưa được cấp tải khoản định danh điện tử mức độ 2 thì khai quyết định thành lập hoặc quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ hoặc giấy phép hoạt động).
(3): Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
(4): Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, các tài liệu khác chứng minh cơ quan, tổ chức được sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên thuộc các đối tượng theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.
(5): Người được cơ quan, tổ chức giới thiệu làm thủ tục cấp giấy phép.

Mẫu số 02c. Sổ thống kê, theo dõi quản lý xe ưu tiên

	….…(1)…….
……..(2)…….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




SỔ THỐNG KÊ, THEO DÕI QUẢN LÝ XE ƯU TIÊN

	STT
	Biển số xe
	Loại xe
	Giấy phép sử dụng thiết bị của xe ưu tiên
	Mục đích 
sử dụng
	Tình trạng phương tiện
	Ghi chú

	
	
	Ôtô
	Môtô
	Số giấy phép
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
CÁN BỘ THỐNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	………………, ngày …… tháng ….. năm ………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)



Ghi chú:
- (1): Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).
- (2): Tên cơ quan, tổ chức quản lý xe ưu tiên.















Mẫu số 02d. Sổ thống kê, theo dõi công tác cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên

	….…(1)…….
……..(2)…….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




SỔ THỐNG KÊ, THEO DÕI CÔNG TÁC CẤP 
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU CỦA XE ƯU TIÊN

	STT
	Biển số xe
	Loại xe 
(ô tô/
mô tô)
	Mục đích sử dụng
	Đơn vị sử dụng
	Hình thức cấp (cấp mới/cấp đổi/cấp lại)
	Giấy phép sử dụng thiết bị của xe ưu tiên
	Phương thức thực hiện (DVC hay trực tiếp)
	Lãnh đạo duyệt, ký giấy phép

	
	
	
	
	
	
	Số giấy phép
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
CÁN BỘ THỐNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	………………, ngày …… tháng ….. năm ………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)



Ghi chú:
- (1): Tên cơ quan cấp trên.
- (2): Tên cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.


1


Phụ lục 03
CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CẤP MỚI/CẤP ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THÔNG MINH
(Kèm theo Nghị định số           /2024/NĐ-CP ngày      tháng      năm 2024 của Chính phủ)

	Mẫu số 03a
	Đơn đề nghị cấp mới/ cấp đổi/ cấp lại Giấy phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh

	Mẫu số 03b
	Giấy phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh



























                                                                                  Mẫu số 03a
                                                                                                                              Ban hành kèm theo Nghị định  số   /2024/NĐ-CP
                                                                                                                             ngày …/…/2024 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI/CẤP ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THÔNG MINH

Kính gửi : (1) .............……………………

Căn cứ Nghị định số………/2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2024 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”; 
Đề nghị cơ quan cấp mới       cấp đổi     cấp lại     giấy phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh sau:
1. Thông tin tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoạt động 
- Tên chủ phương tiện:.................................................................................     
- Địa chỉ: ……………………………………………………………….…..
- Số CCCD/ Số Căn cước/Hộ chiếu/mã số thuế:…………………………..
  Cấp ngày…… tháng….. năm…… tại ……………………………………
- Quốc tịch: ..................................................................................................
- Điện thoại: ……………………………. .email: ..………………..………
2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông thông minh
- Biển số (nếu có):…… ……………….mầu biển số:………………………..
- Loại xe:…………………………………………………………..………..
- Nhãn hiệu: …………………………..Số loại: …………………………..
- Loại xe:………………………………Dung tích:………………………..
- Số máy:………………………………Số khung:………………………..
- Màu sơn:……………………………..Số chỗ ngồi:……………………….
3. Các thông tin và tính năng kỹ thuật khác, trang bị khác:…………………
……………………………………………………………………………….
4. Mục đích hoạt động:……………………………………………………… 
5. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có):……………………………………….
Chúng tôi/tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số      /2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	Ngày    tháng    năm 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký tên, đóng dấu)



Họ và tên


           (Trường hợp là cá nhân chỉ ký và ghi rõ họ tên)
(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép tại khoản 2, điều 23 Nghị định này.
 (
Mẫu s
ố
 03b
Ban hành kèm theo Nghị định
  số 
..../2024/NĐ-CP
Ngày
 ...
/
.../2024 
của 
Chính phủ
)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN 
GIAO THÔNG THÔNG MINH


Chủ sở hữu:.................................................................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................
Số CCCD/Số Căn cước/Hộ chiếu của chủ sở hữu ....................................................
Ngày cấp…../……./…………Tại………………………………….………………
Số điện thoại chủ sở hữu: ...........................................; email: ..................................
1. Có phương tiện với đặc điểm sau:
- Biển số:……………... …………màu biển số:…………………………..
Loại xe:………………………………………………………………………
- Nhãn hiệu: …………………………..Số loại: …………………….……..
- Loại xe:………………………………Dung tích:………………….……..
- Số máy:………………………………Số khung:………………………….
- Màu sơn:……………………………..Số chỗ ngồi:……………………….

2. Các thông tin và tính năng kỹ thuật khác, trang bị khác………………………..
……………………………………………………………………………………..
3. Mục đích hoạt động:…………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………..
Hồ sơ gốc của phương tiện trên đang lưu trữ tại cơ quan đăng ký............................

	
                                                                                      ................., ngày............ tháng ............ năm...........
	                       
                          











	CƠ QUAN CẤP PHÉP









                                                                        

Phụ lục 04
CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CHẤP THUẬN DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ ĐƯỢC TỔ CHỨC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MANG PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM DU LỊCH
 (Kèm theo Nghị định số           /2024/NĐ-CP ngày      tháng      năm 2024 của Chính phủ)

	Mẫu số 04a
	Công văn đề nghị chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch, danh sách người điều khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài

	Mẫu số 04b
	Văn bản chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch

	Mẫu số 04c
	Văn bản không chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch

	Mẫu số 04d
	Công văn báo cáo về lý do phương tiện thay đổi lộ trình, tuyến đường di chuyển hoặc thời gian phương tiện xuất cảnh chậm so với văn bản chấp thuận hoặc quá thời gian lưu trú tối đa tại Việt Nam

	Mẫu số 04đ
	Văn bản trả lời doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối về việc đề nghị thay đổi lộ trình, tuyến đường di chuyển hoặc thời gian phương tiện xuất cảnh chậm so với văn bản chấp thuận hoặc quá thời gian lưu trú tối đa tại Việt Nam

	Mẫu số 04e
	Báo cáo kết quả tổ chức cho người du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch


 


Mẫu số 04a. Công văn đề nghị chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch

	TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ 
 ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________




[bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark417]ĐỀ NGHỊ
Chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 
được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài 
vào Việt Nam du lịch 

Kính gửi: Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an
[bookmark: bookmark418]
1. Tên đơn vị du lịch kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: 	
[bookmark: bookmark419]2. Địa chỉ: 	
3. Số điện thoại: ...............................Số Fax/Địa chỉ email: ........................
[bookmark: bookmark421]4. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số: ..................... Ngày cấp: ........ 
Cơ quan cấp: 	.
[bookmark: bookmark422]5. Số điện thoại của hướng dẫn viên, người điều khiển phương tiện hướng dẫn giao thông của đơn vị:……………………………………………………………..
6. Đề nghị chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch.
a) Quốc gia của khách du lịch vào Việt Nam:……………………………..
b) Số lượng phương tiện:…………………………………………………..
c) Số lượng khách du lịch:………………………………………………....
d) Cửa khẩu nhập cảnh:…………………………………………………….
đ) Cửa khẩu xuất cảnh:……………………………………………………..
e) Ngày nhập cảnh:…………………………………………………………
g) Ngày xuất cảnh:…………………………………………………………
h) Lộ trình (hành trình) khách du lịch điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam (từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh): 
- Ngày 1: Cửa khẩu nhập cảnh – Tuyến đường đi (quốc lộ, tỉnh lộ… thuộc tỉnh, thành phố) – Nơi dừng nghỉ cuối ngày 1 (Địa chỉ dự kiến lưu trú).
- Ngày 2: Tuyến đường đi (quốc lộ, tỉnh lộ… thuộc tỉnh, thành phố) – Nơi dừng nghỉ cuối ngày 1 (Địa chỉ lưu trú).
- Các ngày tiếp theo tham gia giao thông tại Việt Nam nội dung tương tự như Ngày 2.
- Ngày xuất cảnh: Tuyến đường đi (quốc lộ, tỉnh lộ… thuộc tỉnh, thành phố) – Cửa khẩu xuất cảnh.
i) Phương tiện hướng dẫn giao thông khi tham gia giao thông (của đơn vị): loại xe, biển số xe.
k) Danh sách chi tiết người điều khiển phương tiện, số giấy phép lái xe, nhãn hiệu phương tiện, biển số xe, màu sơn, số khung, số máy, số hiệu Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực (đối với xe ô tô) theo Mẫu số 02 Phụ lục của Nghị định này (gửi kèm theo Công văn đề nghị này).
7. Biện pháp công ty thực hiện để bảo đảm an toàn:
- Bố trí xe hướng dẫn giao thông, hướng dẫn về pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho khách khi vào tham gia giao thông để tham quan, du lịch;
- Bảo đảm khách du lịch thực hiện các quy định về an ninh, an toàn giao thông và các quy định khác có liên quan của pháp.
- Thực hiện nghiêm việc phòng chống các dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và của địa phương nơi đoàn đến và đi qua.
Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các nội dung nêu trên và các quy định liên quan trong quá trình tổ chức cho người du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch.
Đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an xem xét, chấp thuận./.
........, ngày ... tháng ... năm ...
Công ty du lịch 
(Ký tên, đóng dấu)








* Ghi chú: trong trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử thì ký số hợp lệ của tổ chức tại phần ký, ghi họ tên, đóng dấu theo quy định về ký số.

DANH SÁCH NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI NƯỚC NGOÀI
[bookmark: bookmark433](Kèm theo Công văn số….. ngày……. đề nghị chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch)

	Số TT
	


Tên khách du lịch điều khiển phương tiện
	Số Hộ chiếu
	


Số Giấy phép lái xe
	Biển số xe
	Nhãn hiệu
	Số khung
	Số máy
	Màu sơn
	Số hiệu Giấy chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT đối với xe ô tô hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	. . .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: trong trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử thì ký số hợp lệ của tổ chức tại phần ký, ghi họ tên, đóng dấu theo quy định về ký số.

........, ngày ... tháng ... năm ...
Công ty du lịch 
 (Ký tên, đóng dấu)
















Mẫu số 04b. Văn bản chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch
	BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Số:             /……..
V/v: Chấp thuận việc tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày        tháng      năm    

	
Kính gửi:
	
- Công an các đơn vị, địa phương:…………;
- Công ty ……..



	Cục Cảnh sát giao thông nhận được Công văn số …..của Công ty …..về việc đề nghị chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch, Cục Cảnh sát giao thông có ý kiến như sau:
	1. Chấp thuận việc Công ty …. tổ chức cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch với các nội dung sau:
	- Thời gian: Từ ngày …..đến ……;
	- Số lượng xe, người: …….(Phụ lục kèm theo);
	- Nhập cảnh: Cửa khẩu……;
	- Xuất cảnh: Cửa khẩu…….;
	- Phạm vi và lộ trình: Cửa khẩu….- Tuyến đường…… - Cửa khẩu.
	2. Công ty…. chịu trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung chấp thuận tại văn bản này và Công văn số …..của Công ty …..
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đoàn khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới vào Việt Nam xuất cảnh, Công ty….. có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện, gửi Cục Cảnh sát giao thông theo quy định.
3. Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương: thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra người nước ngoài và phương tiện cơ giới đăng ký tại nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch trong suốt quá trình lưu trú, hoạt động trên phạm vi và các tuyến đường thuộc địa bàn địa phương; phân công, bố trí lực lượng trực tiếp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Khi đoàn kết thúc hoạt động trên địa bàn địa phương, có báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Cục Cảnh sát giao thông để theo dõi./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- ………
- Lưu VT,CSGT.
	CỤC TRƯỞNG



Danh sách người và phương tiện
(Kèm theo Công văn số…./…. của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch)

	Số TT
	

Tên khách du lịch điều khiển phương tiện
	Số Hộ chiếu
	

Số Giấy phép lái xe
	Biển số xe
	Nhãn hiệu
	Số khung
	Số máy
	Màu
sơn
	Số hiệu Giấy chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT đối với xe ô tô hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	. . .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Mẫu số 04c. Văn bản không chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch

	BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Số:             /……
V/v: Không chấp thuận việc tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày        tháng      năm    

	
	


Kính gửi: Công ty ………………………………

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an nhận được Công văn số …..của Công ty …..về việc đề nghị chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch, Cục Cảnh sát giao thông có ý kiến như sau:
	1. Không chấp thuận việc Công ty …. tổ chức cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch.
	2. Lý do không chấp thuận:………………………………………………….
	3. Công ty…. chịu trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung tại văn bản này của Cục Cảnh sát giao thông./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………
- Lưu VT,….
	CỤC TRƯỞNG















Mẫu số 04d. Công văn báo cáo về lý do phương tiện thay đổi lộ trình, tuyến đường di chuyển hoặc thời gian phương tiện xuất cảnh chậm so với văn bản chấp thuận hoặc quá thời gian lưu trú tối đa tại Việt Nam

	TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ 
 ĐỀ NGHỊ 
________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________


Kính gửi: Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an

1. Tên đơn vị du lịch kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: 	
2. Địa chỉ: 	
3. Số điện thoại: ...............................Số Fax/Địa chỉ email: .......................
Đã được Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chấp thuận việc tổ chức cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch tại Văn bản Số:             /……  ngày …  tháng … năm…      
(Nêu rõ lý do phương tiện thay đổi lộ trình, tuyến đường di chuyển hoặc thời gian phương tiện xuất cảnh chậm so với văn bản chấp thuận hoặc quá thời gian lưu trú tối đa tại Việt Nam; ghi rõ trường hợp người, phương tiện cơ giới nước ngoài không thể ra khỏi lãnh thổ Việt Nam).
Công ty….. đề nghị Cục Cảnh sát giao thông cho phép thay đổi nội dung đã được chấp thuận tại Văn bản số:             /……  ngày …  tháng … năm… của Cục Cảnh sát giao thông, như sau:     
- Nội dung tại Văn bản số:     /…………… của Cục Cảnh sát giao thông. 
- Nội dung đề nghị thay đổi: 
Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các nội dung nêu trên và các quy định pháp luật có liên quan. 
Đề nghị Quý cơ quan xem xét, chấp thuận./.
........, ngày ... tháng ... năm ...
Công ty du lịch 
(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu số 04đ. Văn bản trả lời doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối về việc đề nghị thay đổi lộ trình, tuyến đường di chuyển hoặc thời gian phương tiện xuất cảnh chậm so với văn bản chấp thuận hoặc quá thời gian lưu trú tối đa tại Việt Nam

	BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Số:             /……
V/v: Chấp thuận/Không chấp thuận việc điều chỉnh trong tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày        tháng      năm    

	
	


Kính gửi: Công ty …………………………..

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an nhận được Công văn số …..của Công ty …..về việc đề nghị cho phép thay đổi nội dung đã được chấp thuận tại Văn bản số:             /……  ngày …  tháng … năm… của Cục Cảnh sát giao thông. Về việc này, Cục Cảnh sát giao thông có ý kiến như sau:
	1. Chấp thuận/ Không chấp thuận việc Công ty …. được thay đổi nội dung đề nghị so với Văn bản số:             /……  ngày …  tháng … năm… của Cục Cảnh sát giao thông cụ thể:
- Nội dung tại Văn bản số:     /…………… của Cục Cảnh sát giao thông. 
- Nội dung đề nghị thay đổi: 
- Lý do (nếu không chấp thuận):
	2. Công ty…. chịu trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung tại văn bản này và Công văn số …..của Công ty …./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………….
- Lưu VT,….
	CỤC TRƯỞNG
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Kính gửi: Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an

Tên đơn vị du lịch kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: 	
Đã được Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chấp thuận được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch tại Văn bản số:             /……  ngày …  tháng … năm…     
Công ty báo cáo kết quả tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch, như sau:
1. Số lượng phương tiện:………………………………………………….
2. Số lượng khách du lịch:………………………………………………...
3. Cửa khẩu nhập cảnh:……………………………………………………
4. Cửa khẩu xuất cảnh:…………………………………………………….
5. Ngày nhập cảnh:…………………………………………………………
6. Ngày xuất cảnh:…………………………………………………………
7. Kết quả thực hiện bảo đảm an toàn cho đoàn:
- Bố trí xe hướng dẫn giao thông, hướng dẫn về pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho khách khi vào tham gia giao thông để tham quan, du lịch;
- Bảo đảm khách du lịch thực hiện đúng các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam. 
- Thực hiện nghiêm việc phòng chống các dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và của địa phương nơi đoàn đến và đi qua.
8. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).
........, ngày ... tháng ... năm ...
Công ty du lịch 
(Ký tên, đóng dấu)




